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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH LƯU TRÚ, TẠM TRÚ CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 275/BQL-DN ngày 09 tháng 09 năm 2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Trưởng ban Ban quản lý các Khu Công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ LƯU TRÚ, TẠM TRÚ CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quy định này quy định việc lưu trú, tạm trú trong trường hợp cần thiết và quản lý việc lưu trú, tạm trú của các chuyên gia là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cư trú (sau đây gọi chung là chuyên gia nước ngoài) làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chuyên gia là người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong các lĩnh vực nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân hoạt động trong những ngành nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong điều hành sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý.
2. Doanh nghiệp trong KCN là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
3. Tạm trú của chuyên gia là việc cư trú có thời hạn của người nước ngoài tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà xưởng trong KCN.
4. Trường hợp cần thiết chuyên gia tạm trú trong các KCN là những trường hợp, theo đó do đặc thù của hoạt động sản xuất, kinh doanh đòi hỏi chuyên gia nước ngoài phải thường xuyên có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN để điều hành sản xuất, kinh doanh và thực hiện những công việc quản lý.
5. Khu nhà lưu trú, trạm trú của chuyên gia nước ngoài là khu vực tách biệt nơi sản xuất của doanh nghiệp; các hạng mục xây dựng phục vụ việc lưu trú, tạm trú này phải tuân theo các quy định của pháp luật về xây dựng (phù hợp quy hoạch KCN, được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa vào sử dụng…).
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN phải có đủ các điều kiện sau:
- Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 
- Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
- Không kèm theo gia đình và người thân nếu không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền; 
- Có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp. Trường hợp thuộc đối tượng không phải có giấy phép lao động theo quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc của pháp luật lao động thì phải có giấy xác nhận của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang.
Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN có chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú
1. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài với cơ quan công an có thẩm quyền.
2. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài.
3. Tổ chức nơi ở riêng biệt cho chuyên gia nước ngoài và phải cam kết đảm bảo việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hoạt động của KCN. 
4. Thông báo bằng văn bản ngay cho Ban Quản lý các KCN và Công an tỉnh Tiền Giang (thông qua Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) mọi thay đổi có liên quan đến việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các KCN để theo dõi, quản lý. 
Điều 5. Trách nhiệm của chuyên gia nước ngoài 
Chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN ngoài việc phải thực hiện các thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, quy định của doanh nghiệp và quy định này trong suốt thời gian lưu trú, tạm trú.
Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang
1. Phổ biến quy định này đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN để biết và tổ chức thực hiện.
2. Xem xét, có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc cho phép hoặc không cho phép chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN theo đề nghị của từng doanh nghiệp;
3. Quản lý và phối hợp với Công an tỉnh trong kiểm tra, giám sát việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong KCN theo quy định của pháp luật và của quy định này.
Điều 7. Trách nhiệm của Công an Tiền Giang
1. Tổ chức đăng ký lưu trú, tạm trú cho các chuyên gia trong KCN theo quy định của pháp luật và quy định này.
2. Phối hợp với Ban Quản lý các KCN thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các KCN và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Trình tự và thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú
Việc đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài trong các KCN được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:
1. Doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN có nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN gửi văn bản đề nghị cho phép chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN về Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, thị thực nhập cảnh nếu có, công việc đảm nhận của chuyên gia nước ngoài, các thông tin liên quan đến khu nhà lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài và Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) theo quy định tại Điều 3 của quy định này.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Quản lý các KCN Tiền Giang xem xét trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong Khu Công nghiệp theo đề nghị của từng doanh nghiệp.
3. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN làm thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài tại cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ, thủ tục gồm có: Văn bản chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN của Ban quản lý các KCN Tiền Giang; Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định và thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định tại Điểm 2, Mục 3 Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Chế độ báo cáo 
Định kỳ hàng tháng, các doanh nghiệp trong KCN, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi Ban Quản lý các KCN và Công an tỉnh (Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh) về số lượng chuyên gia tạm trú, tình hình về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan đến việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia.
Điều 10. Xử lý vi phạm
Chuyên gia lưu trú trong các KCN vi phạm quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các doanh nghiệp KCN, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.
2. Đối với các chuyên gia nước ngoài đã lưu trú, tạm trú tại doanh nghiệp KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN tỉnh trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiến hành xem xét lại việc bố trí lưu trú, tạm trú, thực hiện bổ sung các thủ tục cần thiết và các yêu cầu liên quan để đáp ứng theo các quy định này. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, tổ chức, cá nhân nào chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định này thì không được tổ chức lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp.
3. Giao Ban quản lý các KCN Tiền Giang chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc tổ chức thực hiện theo phân công tại Quy định này. Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần bổ sung, chỉnh sửa, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./.
 
